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	Điểm
	Nhận xét của giáo viên
	Họ và tên, chữ kí GV

	Điểm đọc:……...
Điểm viết:…..…
Điểm TB:......….
	
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	GV coi:....................
………….....................
GV chấm:................
.....................................


I-Kiểm tra đọc (3 điểm).
II-Kiểm tra đọc hiểu, luyện từ và câu (7 điểm) – Thời gian: 35 phút.
Học sinh đọc thầm bài văn dưới đây và trả lời các câu hỏi.
VẾT SẸO
Chú bé đưa cho người mẹ tờ giấy mời họp cha mẹ học sinh của trường. Lạ thay, khi mẹ bảo sẽ tham dự, chú bé lộ vẻ sững sờ. Đây là lần đầu tiên bạn học và cô giáo có dịp gặp mặt mẹ, mà chú thì chẳng muốn chút nào. Chú rất ngượng ngập vì vẻ ngoài của mẹ. Mặc dù khá xinh đẹp nhưng bên má phải của bà có một vết sẹo rất lớn. Chú bé chưa bao giờ hỏi tại sao và trong trường hợp nào mà mẹ bị như vậy.
Suốt buổi họp, chẳng ai để ý đến vết sẹo ấy mà chỉ ấn tượng về vẻ duyên dáng và phong cách cư xử ấm áp của bà. Tuy vậy, chú bé vẫn bối rối và lẩn tránh mọi người. Tình cờ, chú nghe lỏm được câu chuyện giữa mẹ và cô giáo chủ nhiệm:
- Dạ, vì sao bà bị vết sẹo trên mặt ạ ? - Cô giáo rụt rè hỏi.
- Khi con trai tôi còn đỏ hỏn, nó kẹt trong căn phòng bị hỏa hoạn. Lửa bén dữ quá nên không ai dám xông vào, thế là tôi liều mình. Vừa lao chạy tới bên nôi của cháu, tôi thấy một thanh xà sắp rơi xuống. Không kịp suy nghĩ, tôi liền ghé thân che cho con rồi bất tỉnh luôn. May mà một anh cứu hỏa đến kịp và cứu hai mẹ con tôi ra. Vết sẹo đã thành vĩnh viễn nhưng tôi không bao giờ hối hận về điều đó.
Nghe xong, chú nhỏ ùa tới ôm chầm lấy mẹ, nước mắt lưng tròng. Người cậu run lên vì xúc động. Đức hy sinh của mẹ thanh cao quá! Cả ngày, chú bé cứ nắm riết lấy mẹ không rời.
                                                                    (Theo Những hạt giống tâm hồn)

Dựa vào nội dung bài đọc, hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng cho các câu 2,3,8 và hoàn thành các yêu cầu các câu còn lại. 
Câu 1 (0,5 điểm): Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để được ý đúng:
Chú bé đưa cho người mẹ tờ giấy ........................................................................ cha mẹ học sinh của trường. Lạ thay, khi mẹ bảo sẽ tham dự, chú bé lộ vẻ ..................................................................................................................................
Câu 2 (0,5 điểm): Vì sao chú bé lại sợ cô giáo gặp mẹ ?
A. Vì chú bé sợ cô giáo thông báo việc học tập không tốt của cậu.
B. Vì chú bé sợ cô giáo và các bạn thấy vết sẹo trên má của mẹ.
C. Vì ở lớp cậu thường bị cô giáo trách phạt.
D. Vì mẹ chú bé không biết cách nói chuyện.
Câu 3 (0,5 điểm): Trong suốt buổi họp, mọi người đã ấn tượng điều gì ở mẹ chú bé ?
A. Nói chuyện hoạt bát, thu hút người nghe.   B. Vết sẹo rất lớn bên má phải.
C. Vẻ duyên dáng và phong cách cư xử ấm áp.   D. Vẻ sang trọng, quý phái.
Câu 4 (0,5 điểm): Dựa vào bài đọc, điền chữ Đ vào ý đúng, chữ S vào ý sai.
Khi nghe xong câu chuyện giữa mẹ và cô giáo, cậu bé đã làm gì ? Vì sao ?
A.   Chạy tới ôm mẹ khóc vì rất ân hận. 
B.   Chạy tới ôm chầm lấy mẹ và khóc vì xúc động.   
Câu 5 (0,5 điểm): Câu chuyện ca ngợi ai ? Ca ngợi điều gì ?
....................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 6 (1 điểm): Đóng vai người con, em sẽ làm gì để mẹ vui lòng ?
...................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 7 (1 điểm): Xếp các từ in đậm trong câu sau vào bảng phân loại ở bên dưới:
Lửa/ bén /dữ/ quá/ nên/ không/ ai /dám/ xông/ vào, /thế là/ tôi/ liều/ mình. 
	Danh từ
	Động từ
	Tính từ
	Đại từ
	Quan hệ từ

	
	
	
	
	


Câu 8 (0,5 điểm): Từ trong ở cụm từ  “trong phòng” và từ trong ở cum từ  “trời trong xanh” có quan hệ với nhau như thế nào ?
A. Đó là hai từ đồng âm                                   B. Đó là hai từ đồng nghĩa
C. Đó là một từ nhiều nghĩa                             D. Đó là hai từ gần nghĩa
Câu 9 (1 điểm): Hai câu: “Nghe xong, chú nhỏ ùa tới ôm chầm lấy mẹ, nước mắt lưng tròng. Người cậu run lên vì xúc động.” được liên kết với nhau bằng cách nào ?
.....................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 10 (1điểm): Trong câu: “Mặc dù mẹ khá xinh đẹp nhưng bên má phải của bà có một vết sẹo rất lớn.”
Chủ ngữ là ..........................................................................................................
Vị ngữ là: ............................................................................................................
Câu trên là câu đơn hay câu ghép ?.....................................................................



           
	Trường Tiểu học Cẩm Đông
	
	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II
Năm học 2023 - 2024
MÔN: Tiếng Việt -  LỚP  5 (Phần viết)
(Thời gian 55 phút không kể thời gian chép đề)



I. Chính tả: 20 phút.
Trăng trên biển
	Biển về đêm đẹp quá! Bầu trời cao vời vợi,  xanh biếc, một màu trong suốt. Những ngôi sao vốn đã lóng lánh, nhìn trên biển lại càng thêm lóng lánh. Bỗng một vầng sáng màu lòng đỏ trứng gà to như chiếc nong đang nhô lên ở phía chân trời.
Trăng trên sông, trên đồng, trên làng quê, tôi đã thấy nhiều. Duy trăng trên biển lúc mới mọc thì đây là lần đầu tiên tôi được thấy. Đẹp quá sức tưởng tượng! Màu lòng đỏ trứng mỗi lúc một sáng hồng lên, rất trong. 
                                                                                    (Theo Trần Hoài Dương)
II. Tập làm văn: 35 phút.
Em hãy chọn một trong hai đề sau:
Đề bài 1: Tả lại một đồ vật mà em yêu thích.
Đề bài 2: Cây xanh mang lại nhiều lợi ích cho con người như: cho gỗ, cho bóng mát hay những bông hoa làm đẹp cho đời. Em hãy tả lại một loại cây mà em yêu thích.


	-----Hết-----











	TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM ĐÔNG

	HƯỚNG DẪN CHẤM
 BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5
Năm học: 2023 – 2024
(Hướng dẫn chấm gồm 02 trang)



I- PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)
1. Đọc thầm thành tiếng: (3 điểm)
- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm
- Ngắt hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không sai quá 5 tiếng): 1 điểm
- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm
2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng việt: (7điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	mời họp -  sững sờ
	0,5

	2
	B
	0,5

	3
	C
	0,5

	4
	A-S,   B- Đ
	0,5

	5
	Câu chuyện ca ngợi người mẹ, ca ngợi tình yêu thương, sự hy sinh quên mình của người mẹ dành cho con cái.
	0,5

	6
	HS diễn đạt đúng ý. 
(Ví dụ: Em sẽ chăm học, ngoan ngoãn làm những việc nhỏ giúp mẹ. )
	1

	7
	DT: lửa;    ĐT: xông;    TT: dữ  ;   Đại từ: tôi ;    QHT: nên 
	1

	8
	A
	0,5

	9
	Liên kết bằng cách thay thế từ ngữ 
	1

	10
	Chủ ngữ: mẹ, bên má phải của bà (0,25)
 Vị ngữ: khá xinh đẹp, có một vết sẹo lớn  0,25) 
Câu ghép ( 0,5) 

	1





Lưu ý: Các câu tự luận: 5 và 6, 9: Mọi cách diễn đạt và trình bày khác mà đúng vẫn cho điểm tối đa.
II/- KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)
1. Chính tả:  (Nghe – viết) (2 điểm) 
	Đáp án
	Điểm

	- Tốc độ đạt yêu cầu, chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ, trình bày đúng quy định, viết sạch đẹp.
	1 điểm 


	- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi )
	1 điểm 


2. Tập làm văn: (8 điểm)
- Nội dung đủ  3 phần : (Mở bài, thân bài, kết bài) 
*Đề 1: 
+ Mở bài: Giới thiệu đồ vật em định tả, đồ vật đó có kỉ niệm sâu sắc gì với em ? (1 điểm)
+ Thân bài: 
· Tả bao quát và tả chi tiết từng bộ phận của đồ vật mà em muốn tả. (2 điểm)
· Nêu công dụng của đồ vật đó, cách giữ gìn,… (1 điểm)
· Nêu  kỉ niệm của em với đồ vật đó. (1 điểm)
+ Kết bài : Phát biểu cảm nghĩ của em về đồ vật đó (1 điểm)
- Chữ viết rõ ràng, trình bày bài sạch sẽ (0,5 điểm)
- Dùng từ, đặt câu đúng ngữ pháp (0,5 điểm)
- Viết bài có cảm xúc, sáng tạo (1 điểm)
*Đề 2: 
+ Mở bài: Giới thiệu cây định tả. (1 điểm)
+ Thân bài:   
- Tả bao quát hình ảnh của cây và tả từng bộ phận của cây (hoặc tả từng thời kì phát triển của cây),… (2 điểm )
- Nêu lợi ích, cách chăm sóc cây (1 điểm)
- Nêu  kỉ niệm của em. (1 điểm)
+ Kết bài: Nêu tình cảm của em đối với cây,… (1 điểm)
- Chữ viết rõ ràng, trình bày bài sạch sẽ (0,5 điểm)
- Dùng từ, đặt câu đúng ngữ pháp (0,5 điểm)
- Viết bài có có cảm xúc, sáng tạo (1 điểm)

Lưu ý:
+  Toàn bài trừ lỗi chính tả và trình bày bẩn không quá 1 điểm
+ Tuỳ mức độ làm bài của HS mà Gv có thể ghi các mức điểm :  8 ;7,5 ; 7 ; 6,5 ;…
+ Bài viết đạt điểm 8 phải là bài thể hiện được cảm xúc khi miêu tả, viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ chính xác, chữ viết rõ ràng, sạch đẹp và không mắc lỗi chính tả.

-----Hết-----

